
Đĩa cắt kim cương

DT 602 A SUPRA
          

Tính chất
Thiết kế được hàn bằng laser

Phân đoạn rãnh răng rộng

Độ tác động E E E E E D D

Tuổi thọ E E E E D D D

Những lợi ích của sản phẩm
Tốc độ cắt tốt - Các đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi - Tỉ lệ giữa
hiệu suất/giá tốt - Được phát triển đặc biệt để dùng trên
nhựa đường - Cũng có thể sử dụng trên máy cắt mộng
điện

Sử dụng
Nhựa đường J

Sa thạch J

Phạm vi áp dụng
#Công trình ngầm

#Làm đường

#Công trình đường ống

#Công trường

Đường kính x
lỗ khoan theo mm

Vmax m/s Số vòng quay
cho phép

Khớp răng- Đoạn theo mm
Số lượng/

chiều dài/chiều
rộng/chiều cao

Đơn vị
đóng gói-

/chiếc.

Số sản
phẩm-

300 x 20 100 m/s 6400 U/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 327025

300 x 25,4 100 m/s 6400 U/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325060

350 x 20 100 m/s 5500 U/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 327026

350 x 25,4 100 m/s 5500 U/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 325092

400 x 20 100 m/s 4800 U/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349228

400 x 25,4 100 m/s 4800 U/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349240
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Đường kính x
lỗ khoan theo mm

Vmax m/s Số vòng quay
cho phép

Khớp răng- Đoạn theo mm
Số lượng/

chiều dài/chiều
rộng/chiều cao

Đơn vị
đóng gói-

/chiếc.

Số sản
phẩm-

450 x 25,4 100 m/s 4300 U/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 325128

500 x 25,4 100 m/s 3900 U/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325171
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